
STT Họ tên Học sinh Lớp (21 - 22) Môn đăng ký 
dự đội tuyển Học lực ĐTBM

Đăng ký đội tuyển 
Giải Toán bằng 
máy tính bỏ túi

1 Lâm Bảo Anh 8A1 Anh Giỏi 9.5
2 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 8A1 Anh Giỏi 9,9
3 Huỳnh Gia Bảo 8A11 Anh Giỏi 9.2
4 TRẦN CÔNG PHÚC 8A11 Anh Giỏi 9.4
5 Chung Huỳnh Bảo Ngọc 8A12 Anh Giỏi 9.4
6 Lương Thy Phúc 8A12 Anh Giỏi 9.3
7 Trịnh Thanh Huyền 8A17 Anh Giỏi 9.8
8 Nguyễn Hải Nam Phương 8A2 Anh Giỏi 9,5
9 Nguyễn Minh Ánh 8A2 Anh Giỏi 9,6 Đăng ký tham gia
10 Nguyễn Quỳnh Anh 8A2 Anh Giỏi 9.6
11 Nguyễn Thái Khánh Linh 8A2 Anh Giỏi 10 Đăng ký tham gia
12 Lê Yến Ngọc 8A3 Anh Giỏi 9,2
13 Nguyễn Trần Anh Quân 8A3 Anh Giỏi 9.5
14 Nguyễn Hoàng Trà My 8A4 Anh Giỏi 9.7
15 Phạm Thị Yến Chi 8A4 Anh Giỏi 9.6
16 Đinh Ngọc Hải Lam 8A5 Anh Giỏi 9,8 Đăng ký tham gia
17 Lý Khánh Linh 8A5 Anh Giỏi 9.8 Đăng ký tham gia
18 Lê Hoàng Tú Nguyên 8A6 Anh Giỏi 9,4
19 Nguyễn Đình Minh Tú 8A6 Anh Giỏi 9,6
20 Võ Thái Bình 8A6 Anh Giỏi 9.1
21 Nguyễn Tuệ Linh 8A7 Anh Giỏi 9.3
22 Nguyễn Linh Đan 8A8 Anh Giỏi 9,5
23 Đỗ Nguyễn Minh Thư 8A9 Anh Giỏi 9,2
24 Nguyễn Bảo Phúc 8A9 Anh Giỏi 9,8 Đăng ký tham gia
25 Vũ Ngọc Bảo Anh 8A9 Anh Giỏi 9
1 Cao Thảo Minh Châu 8A4 Địa Giỏi 9.0
1 Lê Bửu Tâm Như 8A10 Hoá Giỏi 9,8
2 Mai Văn Khiêm 8A10 Hoá Giỏi 9,7
3 Vũ Mai Hân 8A10 Hoá Giỏi 9.8
4 Bùi Thiên Long 8A11 Hoá Giỏi 9 Đăng ký tham gia
5 Tạ Ngọc Thảo Vy 8A11 Hoá Giỏi 9,5
6 Trần Nguyễn Vân Thy 8A11 Hoá Giỏi 9,7 Đăng ký tham gia
7 Nguyễn Bảo Ngọc 8A12 Hoá Giỏi 9,7

8 Trương Minh Đức 8A12 Hoá Giỏi 9.3
9 Đỗ Xuân Tùng 8A13 Hoá Giỏi 9,5
10 Nguyễn Đỗ Phương Vy 8A13 Hoá Giỏi 9,9 Đăng ký tham gia
11 Nguyễn Thuỳ Linh 8A14 Hoá Khá 8,7
12 Phạm Trần Nhã Uyên 8A14 Hoá Giỏi 9,8 Đăng ký tham gia
13 Trần Ngọc Thuỷ Tiên 8A14 Hoá Giỏi 8.2 Đăng ký tham gia
14 Trương Thảo Vy 8A14 Hoá Giỏi 10.0
15 Nguyễn Đình Huy 8A15 Hoá Giỏi 9,7
16 Đào Lê Phương Thảo 8A16 Hoá Giỏi 9,7
17 Nguyễn Hoàng Long Phú 8A17 Hoá Giỏi 9,8
18 Trần Đặng Bảo Nghi 8A18 Hoá Giỏi 9,8
19 Nguyễn Tuấn Long 8A19 Hoá Giỏi 9.6
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20 Trương Ngọc Khánh Linh 8A2 Hoá Giỏi 10 Đăng ký tham gia
21 VÕ NGỌC KHUÊ 8A2 Hoá Giỏi 9,9 Đăng ký tham gia
22 Trần Ngọc Hậu 8A20 Hoá Giỏi 9,1
23 Phạm Triệu Khánh Lê 8A4 Hoá Giỏi 9,3
24 Trần Lê Quỳnh Anh 8A4 Hoá Giỏi 9.3
25 Võ Tố Như 8A5 Hoá Giỏi 9,9
26 Đặng Mai Bảo Ngọc 8A6 Hoá Giỏi 9.9
27 Ngô Đức Tuân 8A6 Hoá Giỏi 9,4
28 Phan Ngọc Lan 8A6 Hoá Giỏi 9.3
29 Trần Gia Khánh 8A6 Hoá Giỏi 9,9 Đăng ký tham gia
30 Trần Minh Phát 8A6 Hoá Giỏi 9.2
31 Trần Ngọc Phương Thảo 8A6 Hoá Giỏi 9,9
32 Nguyễn Thị Kim Chi 8A7 Hoá Giỏi 9,8 Đăng ký tham gia
33 Huỳnh Hoàng Linh 8A8 Hoá Giỏi 9,9
34 LÊ GIA HUY 8A8 Hoá Giỏi 9,2
35 Nguyễn Nhân Đức 8A9 Hoá Khá 9.2
1 Hoàng Quang Tuấn 8A1 Lý Giỏi 9.5
2 Nguyễn Phương Linh 8A1 Lý Giỏi 9,5
3 Đồng Đoàn Minh Ngọc 8A13 Lý Giỏi 9,9 Đăng ký tham gia
4 Đào Trần Ngọc Thuần 8A17 Lý Giỏi 9,9 Đăng ký tham gia
5 Nguyễn Mạnh Toàn 8A18 Lý Giỏi 9,5
6 Hồ Quỳnh Thy 8A19 Lý Giỏi 9.2
7 Phan Nguyễn Phương Anh 8A2 Lý Giỏi 9,9
8 Lê Hoàng Phúc 8A4 Lý Giỏi 9,9
9 Phạm Tăng Chí Bảo 8A4 Lý Giỏi 9,7
10 Từ Minh Trí 8A5 Lý Giỏi 9,3
11 Dương Điền Bảo Nam 8A6 Lý Giỏi 9,4
12 Lê Kỳ Anh 8A7 Lý Khá 8,3
13 Nguyễn Nam Anh 8A7 Lý Giỏi 9,5
14 Lý Ngọc Gia Huy 8A8 Lý Giỏi 9,5
15 Phan Trần Lê Duy 8A8 Lý Giỏi 9,2 Đăng ký tham gia
1 Vũ Khánh Linh 8A16 Sinh Giỏi 9.4
2 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh 8A2 Sinh Giỏi 9
3 Nguyễn Hồng Khuyên 8A4 Sinh Giỏi 9,7
1 Nguyễn Như Phương Vy 8A13 Sử Khá 8.9
2 Nguyễn Ngọc Phương Vy 8A14 Sử Khá 8.9
3 Bành Nguyễn Ngọc Lan 8A3 Sử Khá 9,6
4 Lê Nguyễn Minh Thư 8A4 Sử Giỏi 10.0 Đăng ký tham gia
5 Phan Trần Linh Vy 8A8 Sử Giỏi 9.4
6 Trần Quốc Bảo 8A9 Sử Giỏi 9,2
1 Dương Đình Huy 8A11 Tin học Giỏi 9,9
2 Huỳnh Quốc Việt 8A11 Tin học Giỏi 9.7
3 Nguyễn Như Lâm 8A15 Tin học Giỏi 9.9
4 Nguyễn Thị Thùy Linh 8A15 Tin học Giỏi 9.9
5 Đinh Viết Gia 8A19 Tin học Giỏi 9,9
6 Lại Hữu Nguyên 8A19 Tin học Giỏi 9,6
7 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 8A2 Tin học Giỏi 9.9
8 Ưng Nguyễn Minh Toàn 8A3 Tin học Giỏi 9,9
9 Đoàn Lê Duy 8A4 Tin học Giỏi 9,9
10 Phan Khánh Đăng 8A6 Tin học Giỏi 10
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11 Trần Vũ Tiến Đạt 8A6 Tin học Giỏi 9,9
12 Lê Tín Trung 8A9 Tin học Giỏi 9.9
1 Ngô Nguyễn Minh Ngọc 8A1 Toán Giỏi 9,7 Đăng ký tham gia
2 Trần Khánh Linh 8A1 Toán Giỏi 9.0
3 Trần Hoàng Phát 8A10 Toán Giỏi 9,1 Đăng ký tham gia
4 Tống Phạm Khánh Linh 8A11 Toán Giỏi 9,5 Đăng ký tham gia
5 Trần Bảo Anh 8A11 Toán Giỏi 9.5
6 Trần Ngọc Duy 8A12 Toán Giỏi 9.4
7 Nguyễn Thanh Chiến 8A14 Toán Giỏi 9.1
8 Nguyễn Trọng Hiếu 8A14 Toán Giỏi
9 HOÀNG NGÔ ANH THƯ 8A16 Toán Giỏi 9,8 Đăng ký tham gia
10 Nguyễn Võ Hoài Nam 8A16 Toán Giỏi 9,5 Đăng ký tham gia
11 Trần Hoàng Thắng 8A16 Toán Giỏi 9.1
12 Cao Thị Minh Anh 8A17 Toán Giỏi 10 Đăng ký tham gia
13 Nguyễn Ánh Linh 8A17 Toán Giỏi 9,6 Đăng ký tham gia
14 Phan Anh Thư 8A17 Toán Giỏi 9.4
15 Nguyễn Sơn Hải 8A18 Toán Giỏi 10 Đăng ký tham gia
16 Nguyễn Nhật Minh Khôi 8A2 Toán Giỏi 9,1
17 Nguyễn Thuỷ Nguyên 8A2 Toán Giỏi 9.2
18 Trần Đức Minh 8A2 Toán Giỏi 9,9
19 Lê Dũng 8A4 Toán Giỏi 9.8 Đăng ký tham gia
20 Phan Hoàng Vân 8A4 Toán Giỏi 9,7 Đăng ký tham gia
21 Lý Anh Tiến 8A5 Toán Giỏi 9,7
22 Võ Văn Minh Đức 8A5 Toán Giỏi 9,7
23 Lê Khả Tú 8A6 Toán Giỏi 9.5 Đăng ký tham gia
24 Nguyễn Công Hậu 8A6 Toán Khá 9.4
25 Nguyễn Đình Anh 8A6 Toán Giỏi 9,3
26 Trần Huy Hiển Long 8A6 Toán Giỏi 9.4
27 Trần Lê Đức Thành 8A6 Toán Giỏi 8.6 Đăng ký tham gia
28 DƯƠNG TUẤN ANH 8A7 Toán Giỏi 9.4
29 Đỗ Thế Vinh 8A7 Toán Giỏi 9.0
30 Giáp Thị Minh Ngọc 8A7 Toán Giỏi 9.9
31 Trần Minh Trang 8A7 Toán Giỏi 9.9
32 Hoàng Ngọc Minh 8A8 Toán Giỏi 9 Đăng ký tham gia
33 Huỳnh Tấn Phát 8A8 Toán Giỏi 9,8
34 LƯƠNG GIA THỊNH 8A8 Toán Giỏi 9.8
35 Nguyễn Hồ Diễm Quỳnh 8A8 Toán Giỏi 9,8
1 Nguyễn Như Quỳnh 8A14 Văn Giỏi 8,6
2 Trần Minh An 8A2 Văn Giỏi 9,2 Đăng ký tham gia
3 Nguyễn Thu Giang 8A20 Văn Giỏi 9,5
4 Hồ Lâm Tuyết Nhi 8A5 Văn Giỏi 8,4
5 Võ Nguyễn Minh Duyên 8A5 Văn Giỏi 8.8
6 Hà Bảo Hân 8A6 Văn Giỏi 8,6
7 LÊ NGUYÊN PHƯƠNG THUÝ 8A6 Văn Giỏi 8.6 Đăng ký tham gia
8 Trần Minh Hiếu 8A6 Văn Giỏi 9.0
9 Ngô Thị Hà Vy 8A7 Văn Giỏi 8.6
10 Nguyễn Hồng Vân 8A7 Văn Giỏi 8.8
11 Nguyễn Ngọc Minh Thư 8A8 Văn Khá 8.5
12 Nguyễn Ngọc Vân Anh 8A8 Văn Giỏi 9


